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- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ

- Th m phán – Ch  t a phiên tòa:ẩ ủ ọ  Ông Nguy n Xuân H ngễ ướ

- Các H i th m nhân dân:ộ ẩ

1/   Ông Nguy n Trung Di n – Cán b  h u tríễ ễ ộ ư

2/    Bà Huỳnh Th  Kim Kiên – Cán b  H i ph  n  TP. Biên Hòa.ị ộ ộ ụ ữ

- Th  ký phiên tòa:ư  Ông Nguy n M nh Tu n - Cán b  Tòa án nhân dânễ ạ ấ ộ
thành ph  Biên Hòa, t nh Đ ng Nai.ố ỉ ồ

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành ph  Biên Hòa: ạ ệ ệ ể ố Ông Lê Sĩ Linh –
Ki m sát viên.ể

Ngày 10/4/2018 t i tr  s  Tòa án nhân dân thành ph  Biên Hòa, t nh Đ ngạ ụ ở ố ỉ ồ
Nai xét x  s  th m công khai v  án th  lý s  ử ơ ẩ ụ ụ ố 2295/2017/TLST-HNGĐ ngày 17
tháng 11 năm 2017 về vi c “Tranh ch p ly hôn, con chung” ệ ấ  theo quy t đ nh đ aế ị ư
v  án ra xét x  s : 75/2018/QĐXXST - DS  ngày 22/3/2018 gi a các đ ng s :ụ ử ố ữ ươ ự

- Nguyên đ n: Bà Nguy n Th  L, sinh năm 1981.ơ ê i
Đ a ch : S  nhà 108, t  1, khu ph  5A, ph ng Long Binh, thành ph  Biêni ỉ ố ô ố ươ ố

Hòa, t nh Đ ng Nai.ỉ ô
- B  đ n: Ông L i M ng H, sinh năm 1983.i ơ ạ ộ
Đ a ch : i ỉ S  nhà 108, t  1, khu ph  5A, ph ng Long Binh, thành ph  Biênố ô ố ươ ố

Hòa, t nh Đ ng Nai.ỉ ô
(Bà L và ông H cùng có m t)ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

- Theo đ n kh i ki n, trong quá trình tham gia t  t ng t i Toà án và t iơ ở ệ ố ụ ạ ạ
phiên tòa nguyên đ n trìnhơ  bày:
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Bà Nguy n Th  L và ông H t  nguy n tìm hi u và k t hôn v i nhau trên cễ ị ự ệ ể ế ớ ơ
s  t  nguyên vào năm 2010, đã đ c UBND ph ng Long Bình, thành ph  Biênở ự ượ ươ ố
Hòa c p gi y ch ng nh n k t hôn. Th i gian đ u, v  ch ng chung s ng h nhấ ấ ứ ậ ế ơ ầ ợ ồ ố ạ
phúc, nh ng sau đo thì b t đ u x y ra mâu thu n th ng xuyên cãi vã, nguyênư ă ầ ả â ươ
nhân do b t đ ng quan đi m s ng và không tôn tr ng l n nhau. Đ  hàn g n tìnhấ ồ ể ố o â ể ă
c m hai v  ch ng đã nhi u l n hòa gi i nh ng không co k t qu . Nh n th y đ iả ợ ồ ề ầ ả ư ế ả ậ ấ ơ
s ng hôn nhân không h nh phúc, m c đích hôn nhân không đ t đ c nên bà L yêuố ạ ụ ạ ượ
c u Tòa án gi i quy t cho ly hôn ông H.ầ ả ế

V  con chung và c p d ng: Co 02 con chung tên L i Nh t K, sinh ngàyề ấ ưỡ ạ ậ
30/8/2011 và L i Ng c Quỳnh A, sinh ngày 27/9/2012. Khi ly hôn, bà L đ  nghạ o ề ị
đ c tr c ti p chăm soc, nuôi d ng 02 con chung. T m th i bà L không yêu c uượ ự ế ưỡ ạ ơ ầ
ông H ph i c p d ng nuôi 02 con chung.ả ấ ưỡ

V  tài s n chung: Không yêu c u Tòa án gi i quy t.ề ả ầ ả ế

V  n  chung: Không co nên không yêu c u Tòa án gi i quy t.ề ợ ầ ả ế

- Theo b n t  khai, trong quá trình tham gia t  t ng t i Toà án và t iả ự ố ụ ạ ạ
phiên tòa b  đ n trìnhị ơ  bày:

V  quan h  hôn nhân: Ông H đ ng ý v i nh ng l i trình bày c a bà L về ệ ồ ớ ữ ơ ủ ề
quan h  hôn nhân, con chung là đúng. Ông H th a nh n gi a hai v  ch ng co x yệ ừ ậ ữ ợ ồ ả
ra mâu thu n, tuy nhiên ông H không đ ng ý ly hôn. Tr ng h p bà L c ngâ ồ ươ ợ ươ
quy t xin ly hôn thì ông đ ng ý.ế ồ

V  con chung: Co 02 con chung tên L i Nh t K, sinh ngày 30/8/2011 vàề ạ ậ
cháu L i Ng c Quỳnh A, sinh ngày 27/9/2012. Tr ng h p Tòa án gi i quy t choạ o ươ ợ ả ế
ly hôn ông H xin đ c nuôi d ng c  hai con chung và không yêu c u bà L ph iượ ưỡ ả ầ ả
c p d ng nuôi con chung.ấ ưỡ

V  tài s n chung: Không yêu c u Tòa án gi i quy t.ề ả ầ ả ế

V  n  chung: Không co nên không yêu c u Tòa án gi i quy t.ề ợ ầ ả ế

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành ph  Biên Hòa phát bi u quanạ ệ ệ ể ố ể
đi m:ể

V  th  t c t  t ng đ c Toà án ti n hành đúng quy đ nh c a B  lu t tề ủ ụ ố ụ ượ ế ị ủ ộ ậ ố
t ng dân s ; quy n l i và nghĩa v  t  t ng c a các đ ng s  đ c b o đ m.ụ ự ề ợ ụ ố ụ ủ ươ ự ượ ả ả
Ki m sát viên đ  ngh  H i đ ng xét x  ch p nh n yêu c u kh i ki n c a nguyênể ề ị ộ ồ ử ấ ậ ầ ở ệ ủ
đ n đ  tuyên x  cho nguyên đ n ly hôn b  đ n. V  con chung c  bà L và ông Hơ ể ử ơ ị ơ ề ả
đ u co nguy n v ng nuôi con, xét nguy n v ng c a c  hai đ ng s  là đ u chínhề ệ o ệ o ủ ả ươ ự ề
đáng nên đ  ngh  H i đ ng xét  x  giao cháu K cho ông Hùng tr c ti p nuôiề ị ộ ồ ử ự ế
d ng và giao cháu A cho bà L nuôi d ng, giáo d c; t m th i không ai ph i c pưỡ ưỡ ụ ạ ơ ả ấ
d ng nuôi con chung.V  tài s n chung và n  chung các đ ng s  không co yêuưỡ ề ả ợ ươ ự
c u nên không đ t ra xem xét.ầ ặ  V  án phí: Bu c nguyên đ n ph i n p án phí theoề ộ ơ ả ộ
quy đ nh c a pháp lu tị ủ ậ
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NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u co trong h  s  v  án đã đ c th m tra t iứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
phiên tòa và căn c  vào k t qu  tranh lu n, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ứ ế ả ậ ộ ồ ử ậ ị

[1] V  th m quy n: Ông L i M ng H c  trú t i ph ng Long Bình, thànhề ẩ ề ạ ộ ư ạ ươ
ph  Biên Hòa, t nh Đ ng Nai nên đ n xin ly hôn c a bà L thu c th m quy n gi iố ỉ ồ ơ ủ ộ ẩ ề ả
quy t c a Tòa án nhân dân thành ph  Biên Hòa, t nh Đ ng Nai.ế ủ ố ỉ ồ

[2] Theo đ n kh i ki n và t i phiên tòa, ng i kh i ki n v n gi  nguyênơ ở ệ ạ ươ ở ệ â ữ
yêu c u kh i ki n.ầ ở ệ

[3] V  yêu c u ly hôn c a nguyên đ n: Xét yêu c u ly hôn c a nguyên đ nề ầ ủ ơ ầ ủ ơ
th y r ng: Cu c s ng chung gi a bà L và ông H không h nh phúc, nguyên nhânấ ằ ộ ố ữ ạ
do v  ch ng không cùng quan đi m s ng, không tôn tr ng nhau, không quan tâmợ ồ ể ố o
đ n nhau d n đ n xung đ t th ng xuyên, ngày càng gay g t, v  ch ng khôngế â ế ộ ươ ă ợ ồ
còn tình c m v i nhau. Căn c   kho n 2, Đi u 92 B  lu t T  t ng dân s , H iả ớ ứ ả ề ộ ậ ố ụ ự ộ
đ ng xét x  xác nh n các tình ti t này là s  th t và xác đ nh, tình tr ng hôn nhânồ ử ậ ế ự ậ ị ạ
c a nguyên đ n và b  đ n đã th t s  tr m tr ng, đ i s ng chung không th  kéoủ ơ ị ơ ậ ự ầ o ơ ố ể
dài, m c đích hôn nhân không đ t đ c. Tòa án đã ti n hành hòa gi i cho cácụ ạ ượ ế ả
đ ng s  đoàn t  đ  xây d ng gia đình h nh phúc nh ng nguyên đ n v n c ngươ ự ụ ể ự ạ ư ơ â ươ
quy t ly hôn. M t khác, Tòa án đã ti n hành xác minh tình tr ng hôn nhân c a bàế ặ ế ạ ủ
L và ông H t i UBND ph ng Long Bình đ c bi t gi a bà L và ông H th c sạ ươ ượ ế ữ ự ự
co mâu thu n d n đ n vi c bà L làm đ n xin ly hôn. T i phiên tòa bà L v n giâ â ế ệ ơ ạ â ữ
nguyên yêu c u xin ly hôn và ông H cũng đ ng ý ly hôn vì không th  hàn g nầ ồ ể ă
đ c tình c m v  ch ng. Vì v y, yêu c u ly hôn c a nguyên đ n là co c  s  vàượ ả ợ ồ ậ ầ ủ ơ ơ ở
phù h p v i quy đ nh t i Đi u 56 Lu t Hôn nhân và gia đình nên đ c ch pợ ớ ị ạ ề ậ ượ ấ
nh n. ậ

[4]  V  quy n nuôi gi  con chung:  Hi n nay c  bà L và ông Hề ề ữ ệ ả  đ u coề
nguy n v ng xin nuôi con, nguy n v ng c a các đ ng s  là chính đáng. Tuyệ o ệ o ủ ươ ự
nhiên, xét bà L đang co công vi c n đ nh và thu nh p hàng tháng là 13.050.000đệ ổ ị ậ
(BL 31, 32), hi n t i bà L đang làm công vi c theo gi  hành chính. T i phiên tòa,ệ ạ ệ ơ ạ
ông H trình bày hi n nay ông đang làm công vi c t  do và thu nh p hàng thángệ ệ ự ậ
kho ng 12.000.000đ nh ng l i không co ch ng c  ch ng minh cho trình bày c aả ư ạ ứ ứ ứ ủ
mình. Tòa án đã ti n hành xác minh đi u ki n sinh ho t và công vi c c a ông Hế ề ệ ạ ệ ủ
t i đ a ph ng đ c bi t ông H co đi làm nh ng công vi c không c  th , rõ ràngạ ị ươ ượ ế ư ệ ụ ể
và không n đ nh v  th i gian. Nh  v y, xét v  đi u ki n đ  đ c tr c ti p,ổ ị ề ơ ư ậ ề ề ệ ể ượ ự ế
chăm soc, nuôi d ng các con chung thì bà L co đi u ki n thu n l i h n ông H.ưỡ ề ệ ậ ợ ơ
Đ  đ m b o s  n đ nh trong sinh ho t và h c t pể ả ả ự ổ ị ạ o ậ  c a các cháu, h n n a vì cácủ ơ ữ
cháu còn nh  vì v y không nên tách các cháu đ  giao cho m i ng i nuôi m tỏ ậ ể ỗ ươ ộ
cháu s  nh h ng đ n tâm sinh lý cũng nh  s  phát tri n c a con tr . T  nh ngẽ ả ưở ế ư ự ể ủ ẻ ừ ữ
nh n đ nh trên, H i đ ng xét x  nh n th y c n thi t giao 02 cháu K và A cho bàậ ị ộ ồ ử ậ ấ ầ ế
L ti p t c chăm soc, nuôi d ng là phù h p. V  yêu c u c p d ng nuôi conế ụ ưỡ ợ ề ầ ấ ưỡ
chung theo đ n kh i ki n bà L yêu c u ông H ph i c p d ng nuôi con chungơ ở ệ ầ ả ấ ưỡ
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m i tháng 2.000.000đ (hai tri u đ ng), tuy nhiên trong quá trình hòa gi i và t iỗ ệ ồ ả ạ
phiên tòa bà L không yêu c u ông H c p d ng nên t m th i ông H không ph iầ ấ ưỡ ạ ơ ả
c p d ng nuôi con chung.ấ ưỡ

Sau khi ly hôn, ông H v n ph i co nghĩa v  trông nom, chăm soc, giáo d c,â ả ụ ụ
nuôi d ng con chung. Ông H co quy n thăm nom con; không ai đ c c n trưỡ ề ượ ả ở
ông H th c hi n quy n này. Vì l i ích c a con, theo yêu c u c a m t ho c c  haiự ệ ề ợ ủ ầ ủ ộ ặ ả
bên, Tòa án co th  quy t đ nh thay đ i ng i tr c ti p nuôi con cũng nh  m cể ế ị ổ ươ ự ế ư ứ
c p d ng nuôi con chung.ấ ưỡ

[5] V  tài s n chung: Các đ ng s  không yêu c u Tòa án gi i quy t nênề ả ươ ự ầ ả ế
không đ t ra xem xét gi i quy t.ặ ả ế

[6] V  n  chung: Các đ ng s  khai không n  ai không yêu c u Tòa ánề ợ ươ ự ợ ầ
gi i quy t ả ế nên không đ t ra xem xét gi i quy t.ặ ả ế

[7] V  án phí: Bu c nguyên đ n ph i n p 300.000đ án phí dân s  s  th m.ề ộ ơ ả ộ ự ơ ẩ
Đ c kh u tr  vào 300.000đ ti n t m ng án phí bà L đã n p theo Biên lai thuượ ấ ừ ề ạ ứ ộ
ti n s  003157 ngày 31/10/2017 c a Chi c c Thi hành án dân s  thành ph  Biênề ố ủ ụ ự ố
Hòa. 

[8] Nh n đ nh c a đ i di n Vi n ki m sát phù h p v i m t ph n nh nậ ị ủ ạ ệ ệ ể ợ ớ ộ ầ ậ
đ nh c a H i đ ng xét x  nên ch p nh nị ủ ộ ồ ử ấ ậ .

Vi các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  vào kho n 1 Đi u 28 B  lu t t  t ng dân s ; Đi u 51, 56, 81, 82,ứ ả ề ộ ậ ố ụ ự ề
83,  84  c a  Lu t  hôn  nhân  và  gia  đình  năm  2014;  ủ ậ Ngh  quy t  sị ế ố
326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a U  ban th ng v  Qu củ ỷ ươ ụ ố
h i quy đ nh v  án phí, l  phí Tòa án; ộ ị ề ệ

Tuyên x : ử

1/ Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a bà ấ ậ ầ ở ệ ủ Nguy n Th  L.ễ ị

Bà Nguy n Th  L ễ ị đ c ly hôn ông L i M ng H.ượ ạ ộ

2/ V  con chung: Giao cháu L i Nh t K, sinh ngày 30/8/2011 và L i Ng cề ạ ậ ạ o
Quỳnh A, sinh ngày 27/9/2012 cho bà L trông nom, chăm soc, nuôi d ng, giáoưỡ
d c. Tụ m th i ông H không ph i c p d ng nuôi con chung.ạ ơ ả ấ ưỡ

Sau khi ly hôn, ông H v n ph i co nghĩa v  trông nom, chăm soc, giáo d c,â ả ụ ụ
nuôi d ng con chung.  ưỡ Ông H co quy n thăm nom con; không ai đ c c n trề ượ ả ở
ông H th c hi n quy n này. Vì l i ích c a con, theo yêu c u c a m t ho c c  haiự ệ ề ợ ủ ầ ủ ộ ặ ả
bên, Tòa án co th  quy t đ nh thay đ i ng i tr c ti p nuôi con cũng nh  m cể ế ị ổ ươ ự ế ư ứ
c p d ng nuôi con chung.ấ ưỡ

3/ V  n  chung: Không n  ai, không yêu c u Tòa án gi i quy t.ề ợ ợ ầ ả ế
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4/ V  tài s n chung: Không yêu c u Tòa án gi i quy t.ề ả ầ ả ế

5/ V  án phí: ề Bu c nguyên đ n ph i n p 300.000đ án phí dân s  s  th m.ộ ơ ả ộ ự ơ ẩ
Đ c kh u tr  vào 300.000đ ti n t m ng án phí bà L đã n p theo Biên lai thuượ ấ ừ ề ạ ứ ộ
ti n s  003157 ngày 31/10/2017 c a Chi c c Thi hành án dân s  thành ph  Biênề ố ủ ụ ự ố
Hòa. 

6/ Nguyên đ n, b  đ n co quy n kháng cáo b n án này trong th i h n 15ơ ị ơ ề ả ơ ạ
ngày k  t  ngày tuyên án.ể ừ

            TM. H I Đ NG XÉT X  S  THỘ Ồ Ử Ơ ẨM
                        Th m phán - Ch  to  phiên toàẩ ủ ạ

N i nh n:ơ ậ
- Các đ ng s ;ươ ự
- TAND t nh Đ ng Nai;ỉ ồ
- VKSND thành ph  Biên Hòa;ố
- Chi c c Thi hành án dân s  TP. Biên Hòa;ụ ự
- UBND ph ng Long Bình, TP. Biên Hòa;ươ
- L u h  sư ồ ơ.                                                                                          Nguy n Xuân H ngễ ướ
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